ÔN TẬP TẠI NHÀ
TẬP LÀM VĂN
Đề 1: Tả ngôi trường em.
Đề 2: Tả cơn mưa.
Đề 3: Tả người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất.
Đề 4: Tả người bạn thân của em.
Đề 5: Tả thầy giáo(cô giáo) mà yêu quý nhất. 
Đề 6: Tả em bé đang tuổi tập đi, tập nói.
Đề 8: Tả cảnh buổi sáng trong công viên.
Đề 9: Hãy tả cảnh một phiên chợ hoặc khu chợ, siêu thị tại nơi em sống.

LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Bài 1. Một bạn viết câu văn có 4 từ đồng nghĩa: nhìn, trông, xem, ngắm nhưng 3 từ dùng chưa đúng chỗ. hãy sửa giúp bạn bằng cách thay đổi vị trí của 3 từ đồng nghĩa và chép lại câu văn cho đúng.
Bạn Hằng vừa nhìn em vừa trông ti vi nên không xem  thấy mẹ đi làm về đang đứng trước cửa ngắm hai chị em.
Bài 2. Điền cặp từ đồng âm thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau.
a) Các bạn đang đá ………… trên cây ………… ngoài cổng trường. 
b) Tia nắng ban …………… làm những bông hoa ………….. thêm rực rỡ.
c) Nhà máy ………… nằm ngay cạnh …………. quốc lộ.
d)  ………..  của mấy bộ quần áo treo trên ………… kia rất rẻ. 
Bài 3. Tìm các từ trái nghĩa với từ “ngọt, trong”. Đặt câu với mỗi từ tìm được.  
Bài 4. Chọn cặp quan hệ từ thích hợp (Nếu … thì... hoặc  Nhờ … mà …, không chỉ … mà…) điền vào chỗ trống trong mỗi câu để biểu thị đúng quan hệ giữa các bộ phận trong câu:
1) ………….. sân trường luôn rợp bóng cây ………. chúng em được vui chơi thỏa thích dưới nắng hè.
2) ………… cây không được cung cấp đầy đủ ánh sáng …………. những chiếc lá sẽ không còn màu xanh.
3) Rừng …………………… đem lại nguồn tài nguyên quý giá …………...... có tác dụng điều hòa khí hậu trên trái đất.
Bài 5. Cho đoạn hội thoại sau:
Tan học, Ngân hỏi Hằng:
- Hằng ơi, bạn được mấy điểm toán?
- Tớ được mười, còn cậu được mấy điểm? Hằng nói.
- Tớ cũng thế.
Đoạn hội thoại trên có các đại từ nào và nó được dùng để thay thế cho từ ngữ nào ?
Bài 6. Hãy xác định các bộ phận trong câu (CN, VN, TN)
a. Ngày qua, trong sương thu ẩm ướt và mưa bụi mùa đông, những chùm hoa khép miệng đã bắt đầu kết trái.
b. Dưới ánh trăng, dòng sông sáng rực lên, những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ nhẹ vào hai bên bờ cát.
Bài 7. Gạch bỏ từ không thuộc các nhóm từ còn lại 
a) bao la, mênh mông, ngan ngát, bát ngát, bất tận .
b) hun hút, vời vợi, xa thăm thẳm, tăm tắp, tít mù.
c) sâu hoắm, thăm thẳm, vời vợi, hoăm hoắm.
Bài 8. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để có đoạn văn tả biển
…………   càng về khuya , ……………..  càng se lạnh , ………………  sáng hòa với ánh đèn trên những con tàu ngoài khơi làm sáng lên một khoảng biển . Những ……………... vẫn thi nhau vuốt ve , thì thầm kể chuyện . 
Ôi biển rộng quá ! biển hiền hòa .Biển cũng ……………..  như lòng mẹ . 
(Biển , bao la , dịu hiền , gió , trời , con sóng , ánh trăng ). 
Bài 9. Dùng đại từ xưng hô để thay thế cho danh từ bị lặp lại trong đoạn văn dưới đây:
Hoai Văn Hầu Trần Quốc Toản nằm mơ chính tay mình bắt sống được Sài Thung, tên xứ hống hách của nhà Nguyễn. Hoài Văn bắt được Sài Thung mà từ quan gia đến triều đình đều không ai biết, Hoài Văn trói Sài Thung lại, đập roi ngựa lên đầu Sài Thung và quát lớn:
 - Sài Thung có dám đánh người nước Nam nữa không? Đừng có khinh người nước Nam nhỏ bé!
Bài 10 . Tìm các danh từ trong đoạn văn sau:
Mới ngày nào em còn là học sinh lớp 1bỡ ngỡ, rụt rè khóc thút thít theo mẹ đến trường. Thế mà hôm nay, giờ phút chia tay mái trường thân yêu đã đến. Năm năm qua, mỗi góc sân, hàng cây, chỗ ngồi, ô cửa sổ đều gắn bó với em biết bao kỉ niệm.
Bài 11 .  Đặt 3 câu trong các danh từ sau : lớp, mái trường, góc sân?
Bài 12.  Chọn cặp từ đồng âm thích hợp điền vào chỗ chấm trong câu sau
a. Cành táo đầu ………….. ra quả giữa mùa …………….
b. Về mùa ………….. mẹ thường mua thịt nấu ………….. để ăn dần.
c. Mùa ………… đến, ai cũng có vẻ hồi ……………
d. Họ thường câu cá ………… vào mùa …………… 
Bài 13.  Gạch dưới các từ có nghĩa chuyển trong mỗi câu sau:
a. Bố mẹ đang phải chạy một sân thóc to ở nhà.
b. Bố dùng mấy cái tay tre đan thành một chiếc lồng rất đẹp.
c. Anh ấy hát hay và đánh đàn cũng rất giỏi.
d. Mưa bão làm đứt đường dây điện thoại của nhà tôi.
Bài 14.  Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm sau: ăn diện, ăn ảnh, ăn khách, ăn chơi
a. Anh ấy là người nổi tiếng …. .trong làng.
b. Chị ấy lúc nào cũng …..như sắp sửa đi chơi đâu đó.
c. Cô ấy được giải hoa hậu … nhất
d. Cửa hàng đó có vẻ ……hơn các cửa hàng khác.
Bài 15.  Tìm từ có tiếng “ đóng” điền vào chỗ chấm thích hợp.
a. Anh ấy đang ………….  vào tường để treo mũ.
b. Bố em …………trên đảo Trường Sa.
c. Nước ở Nam Cực luôn luôn ………vì nhiệt độ thấp.
d. Chị ấy ………. Hằng trong phim “Mùa thi”
Bài 16 . Gạch dưới các từ chỉ quan hệ trong mỗi câu sau đây: 
a. Chúng tôi không được nghỉ học dù trời mưa rất to.
b. Chúng tôi không đi nhanh được vì trời đầy sương mù.
c. Cô ấy càng dỗ thì em bé càng khóc to hơn.
d. Bao nhiêu bạn đi thi thì bấy nhiêu bạn đạt giải.
Bài 17 .  Điền từ có chứa tiếng “bảo” thích hợp vào chỗ chấm :  
a. Mọi người phải đội mũ …………. khi tham gia giao thông bằng xe máy.
b. Chúng em được đến thăm Nhà …………….. Hồ Chí Minh.
c. Bác em làm …………….. trong một nhà máy.
Bài 18 . Tìm các danh từ trong đoạn văn sau :
Hồ Ba Bể nằm giữa bốn bề vách đá, trên độ cao 1200 mét so với mực nước biển. Chiều dài của hồ bằng một buổi chèo thuyền độc mộc. Hai bên hồ là những ngọn núi cao chia hồ thành ba phần liền nhau : Ba Lầm, Bể Lòng, Bể Lù.
Bài 19 . Gạch chân dưới các đại từ xưng hô trong đoạn văn.
a) Hoà bảo với Lan :
- Hôm nay cậu có đi học nhóm với mình không ?
Lan trả lời :
- Có, chúng mình cùng sang rủ cả bạn Hồng nữa nhé !
b) Nhà em có một con gà trống. Chú ta có cái đầu nhỏ, cái mào to. Mỗi buổi sáng chú cất tiếng gáy làm cả xóm thức giấc. Nó vỗ cách phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu xóm. Những chú gà trong xóm cũng thức dậy gáy te te…
Bài 20 . Điền các từ có tiếng “ đứng” thích hợp vào chỗ chấm 
a. Thứ hai nào các bạn học sinh cũng ……………  để chào cờ .
b. Đang đi trên đường bỗng nhiên anh ấy phải …………… vì có một đám đông trước mặt.
c. Hôm nay trời ………….. nên rất oi bức .
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